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1 Bản Cang , Thanh An 12326 Vì Bảo An 14/07/2019 Nam Thái TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Vì Văn Miên

2 Bản Cang , Thanh An 12353 Cà Trọng Nghĩ Nghĩa 08/12/2019 Nam Thái TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Cà Văn Tiên

3 Bản Cang , Thanh An 12321 Lò Hoàng Bảo Tài 12/8/2019 Nam Thái KT trí tuệ TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò Trung Dũng

4 Bản Cang , Thanh An 12430 Nguyễn Phương Anh 22/07/2019 Nữ Kinh TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Nguyễn Thị Hảo

5 Bản Cang , Thanh An 12437 Lò Duy Khánh 10/12/2019 Nam Thái TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò Văn Chung

6 Bản Cang , Thanh An 12425 Nguyễn Thị Kim Thủy 23/04/2019 Nữ Kinh TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Nguyễn Văn Thanh

7 Bản Cang , Thanh An 12424 Nguyễn Minh Quang 14/12/2019 Nam Kinh C. đi  Nguyễn Văn Huy

8 Bản Cang , Thanh An 12441 Quàng Thanh Trúc 02/01/2019 Nữ Thái TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Quàng Văn Thân

9 Bản Cang , Thanh An 12435 Lò Hải Yến 23/09/2019 Nữ Thái TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò Văn Hồng

10 Bản Cang , Thanh An 12445 Phạm Tường Vi 07/10/2019 Nữ Kinh TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Dương Thị Liên

11 Bản Chiềng Xôm, Thanh An 12623 Quàng Thảo Chi 07/07/2019 Nữ Thái TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Quàng Văn Linh

12 Bản Cò Mỵ, Thanh An 13323 Lò Mạnh Cường 30/01/2019 Nam Thái TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò Văn Thanh

13 Bản Cò Mỵ, Thanh An 1796 Lò Đình Dũng 05/08/2019 Nam Thái TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò Văn Nghiến

14 Bản Cò Mỵ, Thanh An 13333 Quàng Thị Bảo Trâm 27/06/2019 Nữ Thái TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Tòng Thị Thiên

15 Bản Cò Mỵ, Thanh An 1792 Nguyễn Gia Hưnng 16/10/2019 Nam Thái TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Quàng Thị Vân

16 Bản Na Lao, Thanh An 12811 Lò Hùng Mạnh Mạnh 19/01/2019 Nam Thái TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò Quốc Hội

17 Bản Yên, Thanh An 20002 Lò Lục Anh 21/07/2019 Nữ Thái TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò văn Nghiệp

18 Bản Yên, Thanh An 1537 Lò Tú Anh 14/01/2019 Nữ Thái TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò Văn Kì

19 Bản Yên, Thanh An 1543 Lò Gia Huy 06/05/2019 Nam Thái TH Pom Lót Xã Sam Mứn Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò Văn Luyện

20 Bản Yên, Thanh An 1585 Tòng Tuấn Kiệt 28/10/2019 Nam Thái TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Tòng Văn Sáng

21 Bản Yên, Thanh An 12531 Lò Trường An 25/11/2019 Nữ Thái TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò Thị Duyên

22 Bản Yên, Thanh An 12523 Lò Thu Huyền 07/04/2019 Nữ Thái TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò Văn Thắng

23 Bản Yên, Thanh An 12500 Tòng Khắc Việt 21/12/2019 Nam Thái TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Tòng Văn Hưng

24 Bản Cà Phê, Thanh An 13110 Lò Minh Khang 09/11/2019 Nam Thái TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò Văn Hùng

25 Bản Cà Phê, Thanh An 13112 Lò Phương Trúc Linh 07/06/2019 Nữ Thái TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò Văn Ánh

26 Bản Cà Phê, Thanh An 13117 Lường Thùy Vân 12/11/2019 Nữ Thái TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lường Văn Cương

27 Bản Cà Phê, Thanh An 12925 Lò Thị Minh Khuê 23/07/2019 Nữ Thái TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò Văn Khún

28 Bản Yên Cang 2, Thanh An 1676 Lò Duy Khánh 27/08/2019 Nam Thái TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Cà Thị Ngọc

29 Bản Yên Cang 2, Thanh An 2320 Quàng Anh Đức 14/04/2019 Nam Thái TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Phạm Thị Cúc

30 Bản Yên Cang 2, Thanh An 1730 Nguyễn Thành Nam 18/2/2019 Nam Kinh TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Nguyễn Thành Duy

31 Thôn 10 Yên Cang, Thanh An13255 Trịnh Quế Phong 08/06/2019 Nam Kinh TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Trịnh Trường Xuân

                                                   Năm học: 2024 - 2025                                                                                                                    
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Trường mầm non xã Sam Mứn
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32 Thôn 10 Yên Cang, Thanh An13264 Trần Minh Đức 16/12/2019 Nam Kinh TH Số 3 Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Đào Thị Lan Anh

33 Bản Ban, Thanh An 1074 Tòng Thị Quỳnh Hương 23/03/2019 Nữ Thái TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Tòng Văn Hoàng

34 Bản Ban, Thanh An 1050 Lò Thị Thùy Linh 12/02/2019 Nữ Thái TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò Văn Quyết

35 Bản Ban, Thanh An 11865 Quàng Gia Bảo 29/06/2019 Nam Thái TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Quàng Thị Thông

36 Bản Ban, Thanh An 1120 Lò Thị Nhã Uyên 17/03/2019 Nữ Thái TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò Văn Thơ

37 Bản Ban, Thanh An 12217 Bùi Trí Cường 07/02/2019 Nam Kinh TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Bùi Xuân Lý

38 Bản Hồng Sạt, Thanh An 12247 Quàng Đức Duy 03/05/2019 Nam Thái TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò Thị Xinh

39 Bản Hồng Sạt, Thanh An 1364 Tòng Gia Huy 14/03/2019 Nam Thái TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Tòng Văn Hải

40 Bản Hồng Sạt, Thanh An 12204 Lò Minh Khôi 16/12/2019 Nam Thái TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò Văn Chính

41 Bản Hồng Sạt, Thanh An 1306 Lò Minh Lâm 26/04/2019 Nam Thái TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò Văn Thân

42 Bản Hồng Sạt, Thanh An 1320 Cà Nguyễn Tú Uyên 11/03/2019 Nữ Thái TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Cà Thị Khuyên

43 Bản Hồng Sạt, Thanh An 1045 Lò Thị Lan Hương 14/12/2019 Nữ Thái TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò Thị Muôn

44 Bản Hồng Sạt, Thanh An 11764 Lò Bảo Nam 04/04/2019 Nam Thái TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò Văn Thiêm

45 Bản Hồng Sạt, Thanh An 11740 Lò Nhật Quang 07/08/2019 Nam Thái TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò Văn Sáng

45 Bản Hồng Sạt, Thanh An 1311 Vì  Thúy Hằng 07/11/2019 Nữ Thái TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Vì Văn Chính

46 Bản Lọng Bon, Thanh An 1028 Cà Tú Uyên 02/11/2019 Nữ Thái TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Cà Văn Hòa

47 Bản Lọng Bon, Thanh An 12048 Khiếu Minh Châu 27/09/2019 Nữ Kinh TH Pom Lót Xã Sam Mứn Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Trần Thu Hà

48 Bản Lọng Bon, Thanh An 1195 Cà Anh Khôi 20/06/2019 Nam Thái TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Cà Minh Hợp

49 Bản Lọng Bon, Thanh An 1200 Quàng Thiên Phú 26/10/2019 Nam Thái TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Quàng Văn Thân

50 Bản Lọng Quân, Thanh An 3338 Lò Hoàng Việt 29/09/2019 Nam Thái TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Quàng Văn Điện

51 Bản Lọng Quân, Thanh An 12117 Lường Bảo Khang 23/04/2019 Nam Thái TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lường Văn Bình

52 Bản Lọng Quân, Thanh An 12169 Sìn Thị Vân Khánh 05/09/2019 Nữ Hà Nhì TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Sìn Văn Đức

53 Bản Lọng Quân, Thanh An 1279 Lường Tuấn Kiệt 09/12/2019 Nam Thái TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lường Văn Sinh

54 Bản Sam Mứn, Thanh An 12114 Lò Thị Ánh Mai 26/06/2019 Nữ Thái TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò Văn Nhân

55 Bản Sam Mứn, Thanh An 11904 Lộ Quỳnh Hương 12/10/2019 Nữ Kinh TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lộ Quốc Chương

56 Bản Sam Mứn, Thanh An 1141 Bùi Anh Khoa 29/12/2019 Nam Kinh TH Núa Ngam Xã Núa Ngam Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Bùi Văn Cường

57 Bản Sam Mứn, Thanh An 1169 Nguyễn Thanh Mai 17/12/2019 Nữ Kinh TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Nguyễn Đình Tám

58 Đội 4 Sam Mứn, Thanh An 3318 Nguyễn Đình Đức 03/01/2019 Nam Kinh TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Nguyễn Đình Thức

59 Đội 4 Sam Mứn, Sam Mứn 11980 Trần Thanh Xuân 24/11/2019 Nữ Kinh TH&THCS Thanh An Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Trần Khắc Tha

60 Bản Chiềng Xôm, Sam Mứn 12648 Nguyễn Bình An 13/10/2019 Nam Kinh TH Pom Lót Xã Sam Mứn Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Nguyễn Tiến Thành

61 Bản Chiềng Xôm, Sam Mứn 1477 Lò Quỳnh Chi 25/05/2019 Nữ Thái TH &THCS Thanh XươngPhường Mương Thanh Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò văn Chanh

62 Thôn 10 Yên Cang, Sam Mứn13243 Lương Tiến Đạt 02/05/2019 Nam Kinh TH Pom Lót Xã Sam Mứn Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Vũ Thị Kim Oanh

63 Thôn 10 Yên Cang, Sam Mứn 1722 Nguyễn Phú Quyền 11/04/2019 Nam Kinh  TH Võ Nguyên Giáp Xã Mường Phăng Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Phan Viết Ân

64 Thôn 10 Yên Cang, Sam Mứn13257 Trần Ngọc Minh Châu 19/07/2019 Nữ Kinh TH Pom Lót Xã Sam Mứn Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Trần Vũ Tịnh

65 Bản Lọng Bon, Sam Mứn 11772 Lê Hoàng Thái Bảo 05/03/2019 Nam Kinh TH Noong Bua Phường Mương Thanh Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lê Văn Cường

66 Bản Lọng Quân, Sam Mứn 12042 Lò Thanh Trúc 08/04/2019 Nữ Thái TH Mường Đăng Xã Nà Tấu Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò Văn Kim

67 Bản Sam Mứn, Sam Mứn 1248 Lò Anh Thư 16/12/2019 Nữ Thái TH Thanh Nưa Xã Thanh Nưa Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Lò Văn Thành

68 Đội 1 Sam Mứn, Sam Mứn 11412 Nguyễn Huy Hoàng 01/03/2019 Nam Kinh TH Noong Hẹt Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Nguyễn Huy Cường



69 Đội 1 Sam Mứn, Sam Mứn 11409 Nguyễn Gia  Khánh 15/9/2019 Nam Kinh TH Noong Hẹt Xã Thanh An Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Nguyễn Xuân Thái

70 Đội 1 Sam Mứn, Sam Mứn 1005 Đỗ Tiến Hùng 07/12/2019 Nam Kinh TH Pa Khóa Xã Pu Sam - Lai Châu Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Đỗ Văn Hậu

71 Bản Cà Phê, Sam Mứn 1656 Tô Ánh Hồng 03/03/2019 Nữ Thổ TH Pom Lót Xã Sam Mứn Khối 1 1 MN 2024 - 2025 Tô Văn Huỳnh

Sam Mứn, Ngày 28 tháng 5 năm 2025

Đinh Thị Hồng Ngoan Nguyễn Thị Vi

Người lập Hiệu trưởng
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Sam Mứn, Ngày 28 tháng 5 năm 2025


